
DANH SÁCH YỄM TRƠ 

BÃO HARVEY

STT HỌ VÀ TÊN KHÓA NƠI CƯ NGỤ SỐ TIỀN ($) ĐÃ NHẬN ($)

1 Liên Hội Võ Bị Âu Châu ÂU CHÂU 330 330

2 Liên Hội Võ Bị Úc Châu (26 CSVSQ) ($2000) ** ÚC CHÂU

3 Hội VB Kansas KS KS 100 100

4 Hội VB Pennsylvania PA PA 100 100

5 Tổng Đoàn TTNĐH TĐ U.S.A 300 300

6 Liên Đoàn TTNĐH Âu Châu LĐ ÂU CHÂU 110 110

7 Lê Danh HLV HOUSTON - TX 50 50

8 Nguyễn Kim Biên 10 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

9 Trương Văn Túc 10 HOUSTON - TX 50 50

10 Nguyễn Văn Bồng 13 SACRAMENTO - CA 50 50

11 Cao Xuân Lê 14 CA 200 200

12 Võ Văn Đại 15 HOUSTON - TX 100 100

13 Quả phụ Trần Đình Đàng 15/1 NEW IBERIA - LA 1000 1000

14 Đinh Quốc Hùng 16 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

15 Trần Văn Ức 16 100 100

15 KHÓA 17 17 200 200

16 Lê Văn Cưu 17 SAN JOSE - CA 50 50

17 Nguyễn Văn Dục 17 PA 50 50

18 Trịnh Ngọc Diệp 17 HOUSTON - TX 50 50

19 Nguyễn Văn Lân 17 NORTH POTOMAC 100 100

20 Nguyen Quang Trung 17 SAN JOSE - CA 100 100

21 Phùng Xuân Vinh 17 CHELTENHAM - PA 100 100

22 Quả phụ Trần Đình Bảo 17/1 SAN RAMON - CA 100 100

23 KHÓA 18 18 200 200

24 Hà Kỳ Danh 18 HOUSTON - TX 100 100

25 Lại Đình Đán 18 STONE RIDGE - VA 50 50

26 Huỳnh V Giai 18 SACHSE - TX 50 50

27 Trần Ngọc Huế 18 FALLS CHURCH - VA 50 50



28 Quách X Hương 18 200 200

29 Nguyễn Ngọc Khoan 18 PA 50 50

30 Nguyễn Hạnh Phúc 18 SEATTLE - WA 200 200

31 Cao Quốc Quoi 18 FORT WORTH - TX 50 50

32 La Qui Trang 18 SAN JOSE - CA 50 50

33 Trịnh Bá Tứ 18 RALEIGH - NC 50 50

34 Lê Văn Yến 18 100 100

35 Đoàn Lưu Em 18/1 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

36 KHÓA 19 19 200 200

37 Huỳnh Ngọc Ẩn 19 HOUSTON - TX 100 100

38 Phan Công Bá 19 50 50

39 Tôn Thất Ban 19 FAIRFAX - VA 50 50

40 Nguyễn Quang Bột 19 RALEIGH - NC 50 50

41 Tô Văn Cấp 19 WESTMINSTER - CA 50 50

42 Trần Văn Cháu 19 HAWAIIAN GARDENS - CA 50 50

43 Nguyễn Chí 19 MILPITAS - CA 100 100

44 Dương Văn Chiến 19 HAWTHORNE - CA 50 50

45 Trần Văn Chính 19 CHERRY HILL - JN 50 50

46 Đỗ Tự Cường (gia đình) 19 HOUSTON - TX 500 500

47 Ng. Ngọc Nam Cường 19 ANAHEIM - CA 50 50

48 Vũ Cao Đà (gia đình) 19 HOUSTON - TX 100 100

49 Nguyễn Ngọc Đính 19 EDMONDS - WA 50 50

50 Trần Kim Đức 19 SAN DIEGO - CA 50 50

51 Võ Trọng Em (gia đình) 19 HOUSTON - TX 500 500

52 Huỳnh Giai 19 GARDEN GROVE - CA 50 50

53 Võ Quang Giáng 19 ARTESIA - CA 50 50

54 Hồ Văn Hạc 19 BROWNSTOWN - MI 50 50

55 Đoàn Phương Hải 19 SUNNYVALE - CA 50 50

56 Nguyễn Đình Hạnh 19 SACRAMENTO - CA 50 50

57 Hoàng Gia Hiếu 19 HOUSTON - TX 100 100

58 Nguyễn Việt Hồ 19 MILPITAS - CA 50 50

59 Đinh Văn Hơn 19 50 50

60 Trương Đình Huấn 19 MERRITT ISLAND - FL 50 50



61 Nguyễn Khắc Huệ 19 WESTMINSTER - CA 50 50

62 Tạ Mạnh Huy 19 RIVERDALE - MD 50 50

63 Lê Khắc Kha 19 WESTMINSTER - CA 50 50

64 Trương Khương 19 MILPITAS - CA 50 50

65 Nguyễn Bá Luân 19 COLUMBUS - OH 100 100

66 Đặng Đình Liêu 19 WESTMINSTER - CA 100 100

67 Phạm Đình Long 19 FALLS CHURCH - VA 50 50

68 Nguyễn Hồng Miên 19 CORONA - CA 50 50

69 Nguyễn Văn Ngọc 19 SAN JOSE - CA 50 50

70 Lê Kim Ngọc 19 GARDEN GROVE - CA 50 50

71 Nguyễn Nho 19 FED WAY - WA 50 50

72 Nguyễn Xuân Phán 19 JACKSONVILLE - FL 50 50

73 Nguyễn Văn Phẩm 19 WEST COVINA - CA 50 50

74 Nguyễn Tấn Phuoc 19 GARLAND - TX 50 50

75 Nguyễn Văn Phương 19 UPPER DARBY - PA 50 50

76 Trịnh Đức Phương 19 SANTA ANA - CA 50 50

77 Phạm Thanh Quang 19 HOUSTON - TX 50 50

78 Nguyễn Thành Sơn 19 BLOOMINGTON - MN 50 50

79 Trương Thanh Sương 19 WICHITA - KS 50 50

80 Nguyễn Tiến Tấn 19 SANTA ANA - CA 50 50

81 Nguyễn Văn Tấn 19 HOUSTON - TX 50 50

82 Nguyễn Phuoc Tây 19 WICHITA - KS 50 50

83 Châu Đức Thảo 19 SANTA ANA - CA 50 50

84 Đặng Cao Thăng (gia đình) 19 HOUSTON - TX 100 100

85 Lý Văn Thế 19 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

86 Phan Văn Thìn 19 LINCOLN - NE 50 50

87 Hà Trọng Thu 19 HOUSTON - TX 100 100

88 Trần Văn Tiến 19 GARDEN GROVE - CA 50 50

89 Trần Phú Tĩnh (gia đình) 19 HOUSTON - TX 100 100

90 Hoàng Trai 19 OLYMPIA - WA 50 50

91 Nguyễn Mạnh Trí 19 UT 100 100

92 Nguyễn Hồng Trọng 19 STERLING - WA 50 50

93 Quách Văn Vinh & thân hữu 19 100 100



94 Bác Hai - góa phụ Chuẩn Tuong TG TH FL 1000 1000

 (thân hữu Quách Văn Vinh)

95 Nguyễn Thị Minh (gia đình) 19/1 WICHITA - KS 100 100

96 Phạm T Phương (Pham Đức Tú) 19/1 EDMOND - OK 100 100

97 Quả phụ Đỗ Thành Long 19/1 100 100

 (nhu danh Nguyễn Thị Thuận)

98 Nguyễn Thi Thọ 19/1 GRAND RAPIDS - MI 50 50

99 Nguyễn Tài Ánh 20 HOUSTON - TX 50 50

100 Võ Nhẫn 20 FAIRFAX - VA 50 50

101 Trần Thanh Quang 20 COLUMBIA - MO 50 50

102 Hồ Văn Các 21 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

103 Hồ Tất Đạt 21 HOUSTON - TX 50 50

104 Lê Hồng Điểu 21 WESTMINSTER - CA 50 50

105 Nguyễn Đào Đoán 21 BRIDGEPORT - CT 50 50

106 Nguyễn Văn Hải 21 WESTMINSTER - CA 100 100

107 Phạm Quang Hậu 21 ANAHEIM - CA 100 100

108 Võ Minh Hòa 21 HOUSTON - TX 100 100

109 Đỗng Duy Hùng 21 WESTMINSTER - CA 50 50

110 Trân Văn Khâm 21 WESTMINSTER - CA 50 50

111 Nguyễn Trí Phúc 21 HOUSTON - TX 50 50

112 Nguyen Đắc Song Phuong 21 LAKE FOREST - CA 50 50

113 Nguyễn Ngọc Tùng 21 ALEXANDRIA - VA 50 50

114 Trần Như Xuyên 21 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

115 Lê Viết Đắc 22 SAN JOSE - CA 50 50

116 Nguyễn Ngọc Khoan 22 HOUSTON - TX 50 50

117 Giang Văn Nhân 22 LA PORTE - LA 50 50

118 Mai Vĩnh Phú 22 SPRINGFIELD - VA 200 200

119 Nguyễn Minh Thanh 22 YONESBORO - GA 100 100

120 Nguyễn Hữu Bích 23 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

121 Ngô Công Cẩm 23 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

122 Trương Minh Danh 23 SUGAR LAND - TX 500 500

123 Bùi Văn Hồng 23 SAN JOSE - CA 50 50

124 Lê Trung Nga (gia đình) 23 KENT - WA 100 100



125 Phan Xuân Quang 23 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

126 Đô Mạnh Truong 23 ANAHEIM - CA 50 50

127 Mai Đức Hòa 24 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

128 Lương Văn Phát 24 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

129 Cao Văn Thi 25 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

130 Nguyễn Hàm 25 ANAHEIM - CA 100 100

131 Lê Khắc Phước 25 GARDEN GROVE - CA 50 50

132 Phùng Hữu Châu 25 HOUSTON - TX 200 200

133 Văn Quý Mạnh 25 PEARLAND - TX 100 100

134 Đỗ Hoàng Vân 25 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

135 Trần Cao Vy 25 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

136 Phạm Tấn Út 25 CORONA - CA 50 50

137 Nguyễn Phươc Ái Đỉnh 26 GARDEN GROVE - CA 50 50

138 Hoàng Long 26 KNOXVILLE - TN 50 50

139 Huỳnh Bá Long 26 SPRINGFIELD - VA 50 50

140 Nguyễn Văn Ngọc 26 BUFORD - GA 50 50

141 Phùng Công Phuoc 26 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

142 Vũ Thuận 26 50

143 Cao Hồng Đức 27 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

144 Nguyễn Văn Phụng 27 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

145 Trần Trí Quốc 27 UPLAND - CA 200 200

146 Hoàng Như Cầu 28 NEW BURY PARK - CA 50 50

147 Nguyễn Đưc Lãnh 28 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

148 Nguyễn Đình Lập 28 BRONX - NY 50 50

149 Trương Thành Minh 28 FREMONT - CA 100 100

150 Le Tân Tươi 28 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

151 Trần Tường 28 HAYWARD, CA 50 50

152 Nguyễn Văn Xưa 28 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

153 Tsu A Cầu & gia đình 29 HUNTINGTON BEACH - CA 500 500

154 Phòng T Chẳng 29 UPLAND - CA 100 100

155 Nguyễn Ngọc Châu 29 GERMANY EU20 E 20

156 Nguyễn Ngọc Châu 29 100 100

157 Đạt Đỗ 29 50 50



158 Trần Văn Hiền 29 ÚC CHÂU AUS200 AUS200

159 Nguyễn Đức Lâm 29 HOUSTON - TX 50 50

160 Nguyễn Đ Tình 29 SACRAMENTO - CA 100 100

161 Kiên 29 WESTMINSTER - CA 50 50

162 Phan Ý 29 WESTMINSTER - CA 50 50

163 Phan Văn Lộc và gia đình 30 EL MONTE - CA 250 250

164 Nguyễn Ngân 30 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

165 Võ Văn Phuoc 30 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

166 Lê Hồng Phong 31 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

167 Trần Minh Quân 31 ÚC CHÂU AUS50 AUS50

168 Đặng Văn Hồng Yến ?? RESEDA - CA 50 50

169 Nguyễn Viên ?? 50 50

170 HẬU DUỆ - TTNĐH

171 Trần Hoàng 8/2 LANCASTER - PA 100 100

172 Nguyễn Thắng 10/2 HOUSTON - TX 50 50

173 Nguyễn Trương K. Huyền 10/2 HOUSTON - TX 50 50

174 Bùi Thắng 13/2 MILPITAS - CA 100 100

175 Cháu @  Bác Cao Xuân Lê 14/3 CA 45 45

176 Cao D Trang 16/2 FREMONT - CA 50 50

177 Vũ Nguyễn & Giang Cao 14/2 RICHMOND - TX 100 100

178 Nguyễn Hồ Diễm Anh 17/2 ORLANDO - FL 50 50

179 Nguyễn Hồ Tiến Dũng 17/2 PA 50 50

180 Phùng Xuân Lộc 17/2 CHELTENHAM - PA 200 200

181 Benjamin Phùng 17/3 CHELTENHAM - PA 30 30

182 Lilian Phùng 17/3 CHELTENHAM - PA 50 50

183 Leyna Phùng 17/3 CHELTENHAM - PA 30 30

184 Huỳnh Ngọc Thanh 19/2 OMAHA - TX 200 200

185 Nguyễn Laura 19/2 CORONA - CA 200 200

186 Hồ Thị Hiếu Hạnh 19/2 HOUSTON - TX 100 100

187 Nguyễn Trung Nam 19/2 HOUSTON - TX 50 50

188 Tô Việt 19/2 FRISCO - TX 200 200

189 Trương Vương Thư 19/2 50 50

190 Hoàng Ngọc Đoan Trinh 19/2 HOUSTON - TX 50 50



191 Huỳnh Ngoc Thủy Tammy 19/2 HOUSTON - TX 50 50

192 Ian Hồng (chau nội bác Trần Khắc Hồng) 19/3 WEST HILLS - CA 50 50

193 Emma Hồng (chau nội bác Trần Khắc Hồng)19/3 WEST HILLS - CA 50 50

194 Emily & Sydney Võ 19/3 HOUSTON - TX 20 20

195 Phan Tiến Weston 19/3 HOUSTON - TX 20 20

196 Đỗ Nguyễn Nhật Khai 20/2 100 100

197 Nguyễn Khánh Tuong 20/2 HOUSTON - TX 100 100

198 Trần Dung 21/2 ÚC CHÂU AUS100 AUS100

199 Nguyễn Hoàng Dũng 21/2 MANVEL - TX 50 50

200 Trần Phương Tuyền 21/2 MANVEL - TX 50 50

201 Lê Long 25/2 GARDEN GROVE - CA 50 50

202 Lê Kim & Jonathan 25/2 GARDEN GROVE - CA 50 50

Tộng Cộng từ khắp nơi $17,085.00 $17,035.00

Yễm trơ từ LH VB Úc Châu ** ÚC CHÂU $2,000.00 $2,000.00

Tổng Cộng Quỹ Y/T $19,085.00 $19,035.00


